TRƯỜNG THPT GIA VIỄN B
                          TỔ: VẬT LÝ

                                      ĐỀ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CẦM TAY
Lớp tập huấn NĂM HỌC 2010-2011

Môn : VẬT LÝ  lớp 12

Thời gian  : 150 phút  

Qui định: Học sinh trình bày vắn tắt cách giải, công thức áp dụng, kết quả tính toán vào ô  

trống liền kề bài   toán. Các kết quả tính gần đúng, nếu không có chỉ định cụ thể, được ngầm 

định chính xác tới 4 chữ số phần thập phân sau dấu phảy.
Câu1(5 điểm): Momen quán tính của một thanh rắn, mảnh, đồng chất có chiều dài L, khối lượng m đối với trục quay vuông góc với thanh tại một đầu của nó là  I = 
[image: image128.bmp]mL2. Một cái cột dài L = 2,5m đứng cân bằng trên mặt phẳng nằm ngang. Do bị đụng nhẹ cột đổ xuống đất trong mặt phẳng thẳng đứng. Trong khi đổ, đầu dưới của cột không bị trượt. Tính tốc độ của đầu trên của cột ngay trước khi chạm đất.; momen quán tính của cột có giá trị như của thanh rắn.
	CÁCH GIẢI
	KẾT QUẢ

	Caau1:Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng:

+ Ở  trạng thái ban đầu W1 = Wt  = mgh Với h = L/2
           0,5đ




+ Khi cột tiếp mặt đất   W2 = Wd = I.ω2 /2   = 
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+ Cơ năng bảo toàn nên  mg
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+ Mặt khác v = L.ω = 
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Câu2 (5 điểm): Quĩ đạo của một vệ tinh nhân tạo là đường tròn nằm trong mặt phẳng xích đạo. Hãy xác định độ cao cần thiết để vệ tinh đứng yên đối với mặt đất. kết quả lấy đơn vị là km.
    Cho bán kính trung bình của trái đất R = 6378km, khối lượng trái đất M = 5,976.1024kg , hằng số hấp dẫn G 

	CÁCH GIẢI
	KẾT QUẢ

	Câu2 
+ Vệ tinh chuyển động tròn đều xung quanh trái đất nên: 
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+ Để vệ tinh "đứng yên" thì chu kì T = 24 giờ = 86 400 s.
            0,5đ




+ Suy ra  h = 
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Câu 3( 5 điểm):[image: image1.wmf]1
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 Cho cơ hệ như hình vẽ 2. Hai vật A và B được nối qua sợi dây không dãn, khối lượng không đáng kể vắt qua ròng rọc. Khối lượng của A và B lần lượt là mA = 2kg, 

mB = 4kg. Ròng rọc có bán kính là R = 10cm và mômen quán tính đối với trục quay của ròng rọc là I = 0,5kg.m2. Bỏ qua mọi lực cản, coi rằng sợi dây không trượt trên ròng rọc. Người ta thả cho cơ hệ chuyển động với vận tốc ban đầu của các vật bằng 0. 

a. Tính gia tốc của hai vật?

b. Từ lúc thả đến lúc cơ hệ chuyển động được 2s thì tốc độ góc của ròng

 rọc bằng bao nhiêu? Khi đó ròng rọc quay được một góc bằng bao nhiêu?

	CÁCH GIẢI
	KẾT QUẢ

	Câu 3:

a)Gia tốc của hệ là 
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b)+ Tốc độ góc của ròng rọc: 
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+Gócquay của ròng rọc:  
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	a) a 
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Câu 4( 5 điểm): Một thanh dẫn điện được treo nằm ngang trên hai dây dẫn nhẹ thẳng đứng. Thanh đặt trong một từ trường đều, vectơ cảm ứng từ thẳng đứng hướng xuống và có độ lớn 
[image: image18.wmf]1
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 T. Thanh có chiều dài 
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. Mắc vào các điểm giữ các dây dẫn một tụ 
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 được tích điện tới hiệu điện thế 
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. Cho tụ điện phóng điện. Coi rằng quá trình phóng điện xảy ra trong thời gian rất ngắn, thanh chưa kịp rời vị trí cân bằng mà chỉ nhận được theo phương ngang một động lượng 
[image: image24.wmf]p

 nào đó. Tính vận tốc thanh khi rời vị trí cân bằng và góc lệch cực đại của dây khỏi vị trí cân bằng. Cho g = 10 m/s2.

	CÁCH GIẢI
	KẾT QUẢ

	Câu 4

Ta có : 
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Ta có: 
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Câu 5( 5 điểm): Cho mạch điện xoay chiều R, L, C nối tiếp với C biến thiên. Dòng xoay chiều tần số góc 
[image: image34.wmf]w
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	CÁCH GIẢI
	KẾT QUẢ

	Câu 5: 

+ Khi 
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     Ta có: Công suất của đoạn mạch:
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     Vì R không đổi nên muốn P max thì I max 
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 trong mạch xảy ra hiện tượng cộng hưởng
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+ Khi 
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    Ta có 
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Để 
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Từ 4 phương trình ta có:
Thay số:
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   Câu 6 (5 điểm) : Bắn hạt  nơtrôn n có động năng 2MeV vào hạt nhân 
[image: image60.wmf]6
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Li đứng yên thì thu được hạt α và hạt X có góc hợp với hướng tới của hạt nơtrôn lần lượt bằng 150 và 300. Tìm hạt X ; Phản ứng này toả hay thu  năng lượng bao nhiêu Jun?(Lấy tỷ số giữa các khối lượng hạt nhân bằng tỷ số giữa các số khối của chúng)

	CÁCH GIẢI
	KẾT QUẢ

	Câu 6:
· Phương trình phản ứng: 
[image: image61.wmf]164
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     Vậy  
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· Năng lượng phản ứng hạt nhân : W =  KHe + KT – Kn – KLi =  KHe + KT – Kn        (1)                    

· Tính  KHe , KT thông qua động lượng của các hạt trên          Y

· Định luật bảo toàn đông lượng :  Pn = PHe + PT      (2)                          PT
  Với hạt hêli và Triti hợp với hướng tới của hạt nơtrôn                                                  X

 lần lượt là 
[image: image64.wmf]00
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  + Chiếu (2) lên 0X ta được : PHecos150 + PTcos300 = Pn     (3)                          PHe                                                                                          

  + Chiếu (2) lên 0Y ta được : PHesin150 = PTsin300  => (PHesin150)2  = (PTsin300)2
   Thay   P2 = 2mK ta được   KT =
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        + Bình phương hai vế (3) ta được  

                        (PHecos150)2 +(PTcos300)2 +2PHecos150.PTcos300 = P
[image: image66.wmf]2

n


         Thay   P2 = 2mK ta được   

         mHe.KHe(cos150)2 +mT.KT(cos300)2 + 
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               => 3,732.KHe + 2,25.KT +5,796.
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         + Từ (4) và (5) ta được   3,732.KHe + 0,603.KHe + 3.KHe = 2 

                                                => KHe = 0,273MeV ; KT = 0,073MeV

· Từ (1) ta tính được W =  KHe + KT – Kn = - 1,654MeV. ( Phản ứng thu năng lượng )
	thu năng lượng
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Câu 7 (5 điểm): Mạch dao động để chọn sóng của một máy thu thanh gồm một cuộn dây có độ tự cảm 
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 và tụ điện có điện dung 
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a)Mạch dao động nói trên có thể thu được sóng có bước sóng 
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 bằng bao nhiêu?

b) Để thu được sóng có bước sóng trong khoảng 
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, người ta ghép thêm một tụ xoay 
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 với tụ C nói trên. Hỏi phải ghép hai tụ thế nào và giá trị của 
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	CÁCH GIẢI
	KẾT QUẢ

	  Câu 7:  
a)+ Bước sóng thu được là: 
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    b) Gọi C’ là điện dung của bộ tụ điện C và Cv:

       + Ta có 
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	a)
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Câu 8( 5 điểm): Một vật AB có dạng một đoạn thẳng đặt song song và cách màn E một đoạn L không đổi. Khi xê dịch một thấu kính hội tụ trong khoảng giữa vật và màn sao cho thấu kính luôn song song với màn thì tìm được hai vị trí của thấu kính cho ảnh của vật AB rõ nét trên màn. Biết một trong hai ảnh đó cao 8cm và ảnh còn lại cao 2cm. Hãy tính chiều cao của vật AB.

	CÁCH GIẢI
	KẾT QUẢ

	Câu 8:

Số phóng đại:
k1 = 
[image: image93.wmf]AB

B

A

1

1

 = - 
[image: image94.wmf]1

'

1

d

d

 



                                 k2 = 
[image: image95.wmf]AB

B

A

2

2

 = - 
[image: image96.wmf]2

'

2

d

d

 


=> 
k1.k2 = 
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Áp dụng tính thuận nghịch về chiều truyền tia sáng ta có:


d1 =  d
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Câu 9(5 điểm): Người ta gắn hai lăng kính có tiết diện thẳng 

là các tam giác vuông cân như hình vẽ. 

Lăng kính ABC có chiết suất 
[image: image104.wmf]1

n

=2,3, 

lăng kính BCD có chiết suất 
[image: image105.wmf]2
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Một chùm tia sáng hẹp đơn sắc, 

song song chiếu vuông góc tới mặt AB

 và khúc xạ ở I ở mặt BC.

a) Muốn chùm tia sáng này ló ra khỏi mặt BD tại I’ 

sau khi phản xạ toàn phần trên mặt CD thì các chiết suất 
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 phải thoả mãn điều kiện nào ?

b) Trong điều kiện trên cho 
[image: image107.wmf]1

,

3

2

=

n

, góc lệch giữa tia tới và tia ló là bao nhiêu?

	CÁCH GIẢI
	KẾT QUẢ

	Câu 9:

a) 
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Ở J trên CD để tia sang phản xạ toàn phần:
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Để tia sang khúc xạ tại I’:
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b) Góc lệch giữa tia tới và tia ló
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C©u 10 (5 điểm): Rãt n­íc ë nhiÖt ®é t1 = 200 C vµo mét nhiÖt l­îng kÕ. Th¶ trong n­íc mét côc n­íc ®¸ cã khèi l­îng m2 = 0,5 kg vµ nhiÖt ®­îc t2 = -150C. 
a) H·y t×m nhiÖt ®é cña hçn hîp sau khi c©n b»ng nhiÖt ®­îc thiÕt lËp. 
b) Cho biết trạng thái của hỗn hợp khi cân bằng, cục đá đã tan ra bao nhiêu nước.

BiÕt khèi l­îng n­íc ®æ vµo m1  = m2 = m. Cho nhiÖt dung riªng cña nước C1 = 4200 J/kg. K. cña n­íc ®¸ C2 = 2100 J/kg. K. NhiÖt nãng ch¶y cña n­íc ®¸ ( = 3,4.105J/kg. Bá qua khèi l­îng cña nhiÖt l­îng kÕ. 

	CÁCH GIẢI
	KẾT QUẢ

	Câu 10:

a)Khi ®­îc lµm l¹nh tíi 00C, n­íc to¶ ra mét nhiÖt l­îng b»ng 

Q1 = m1. C1 (t1 - 0) =m.C1.t1






Q1 = 0,5 . 4200 . 20 = 42000J 






§Ó lµm “nãng” n­íc ®¸ tíi 00C cÇn tèn mét nhiÖt l­îng 

Q2 =m2 . C2 ( 0 - t2) 
= m.C2.(-t2)





Q2 = 0,5 . 2100 . 15 = 15750 J 






B©y giê muèn lµm cho toµn bé n­íc ®¸ tan cÇn ph¶i cã mét nhiÖt l­îng: 

Q3 = ( . m2 =
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Q3 = 3,4 . 
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